  PHÒNG GD&ĐT CƯ JUT                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MG: ĐĂKDRÔNG                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 – 2019
Tháng 11
	Stt


	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Học vấn
	Trình độ CM
	Dạy lớp
	Bán trú

      2 buổi/ngày
	Ghi chú

(Ghi rõ lớp ghép)

	01
	H’Y ứt BK rông
	1990
	M nông
	12/12
	TCSPMN
	Mầm 1
	Bán trú
	

	02
	Nông Thị Nấm 
	1973
	Tày
	12/12
	ĐHSPMN
	Mầm 2
	Bán trú
	

	03
	Nông Thị Phượng
	1994
	Tày
	12/12
	TCSPMN
	Mầm 2
	Bán trú
	

	04
	Nông Thị Kim Oanh
	1978
	Tày 
	12/12
	ĐHSPMN
	Chồi 1
	Bán trú
	

	05
	Nguyễn Thị Xuân
	1968
	Kinh
	12/12
	TCSPMN
	Chồi 2
	Bán trú
	

	06
	H’Bel Êban
	1993
	Ê đê
	12/12
	TCSPMN
	
	
	

	07
	Bùi Thị Hồng
	1971
	Kinh
	12/12
	CĐSPMN
	Chồi 3
	Bán trú
	

	08
	H’Ngieel Ni ê
	1994
	Ê đê
	12/12
	TCSPMN
	
	
	

	09
	Ngô Thị Bích Đào
	1982
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Lá 1
	Bán trú
	

	10
	Nông Thị Hằng
	1982
	Tày
	12/12
	CĐSPMN
	
	
	

	11
	Phạm Thị Nhung
	1985
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Lá 2
	Bán trú
	

	12
	Rơ Chăm H’Giang
	1994
	Gia Rai
	12/12
	CĐSPMN
	
	
	


  ĐăkDrông, ngày  …. tháng …. năm 20…
        NGƯỜI LẬP                                                                                KT.HIỆU TRƯỞNG
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